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TỰ LUẬN

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	- Tính đúng nồng độ ion H+
                        [H+] = 
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- Xác định được pH = 8,3

- pH = 8,3 >7 => môi trường base

- Môi trường base => quỳ tím hóa xanh
	0,25
0,25

0,25

0,25

	Câu 2
	- Tính được mol NH3 = 4 mol và viết đúng phương trình tổng hợp NH3
- Tính được mol N2 phản ứng = 
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- Tính được mol N2 cần dùng = mol N2 pư  : H% = 5mol 
=>  
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- Tính được mol H2 cần dùng = mol H2 phản ứng : H% = 15mol

=> 
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	Câu 3
	- Nêu tên hiện tượng: Hiện tượng phú dưỡng
- Chỉ ra được nước thải của ao nuôi tôm có tồn dư thức ăn của tôm và phân thải của tôm làm cho các hồ xung quanh bị dư thừa chất dinh dưỡng. Sự dư thừa chất dinh dưỡng trong hồ làm sinh vật phù du phát triển mạnh dẫn đến nước hồ có màu xanh lục.
- Sự phát triển mạnh của sinh vật phù du gây thiếu oxygen trầm trọng trong nước dẫn đến cá tôm bị chết.
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	Câu 4
	- Bảo toàn N:  mol HNO3 tạo thành = mol NH3=1000 mol
- Tính đúng thể tích HNO3 thu được= 
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	Ghi chú: học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tương đương.
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